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Nội dung đáp án:

[bookmark: _Hlk85739183]	Câu 1 (1đ).  Nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích?
“Khách thể của vi phạm pháp luật là những quan hệ tồn tại trong xã hội” 
Đáp án:
- Sai (0,25đ)
- Giải thích:
+ Khách thể của vi phạm pháp luật là những quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ nhưng đã bị hành vi vi phạm pháp luật xâm hại. Đây là yếu tố quan trọng phản ánh tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật. (0,25đ)
+ Không phải mọi quan hệ tồn tại trong xã hội đều là khách thể của vi phạm pháp luật. (0,25đ)
+ Chỉ những quan hệ xã hội nào được nhà nước xác lập và bảo vệ bị hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại thì mới được xác định là khách thể của vi phạm pháp luật. (0,25đ)

[bookmark: _Hlk72100200]	Câu 2 (1đ).  Nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích?
“Pháp luật là tiêu chuẩn đánh giá tính hợp pháp của hành vi của con người”
Đáp án:
- Đúng (0,25đ)	
- Giải thích:
+ Pháp luật như là “hành lang”, “đường biên” cho ứng xử của con người. (0,25đ)
+ Pháp luật giới hạn cần thiết mà Nhà nước quy định để mọi người có thể xử sự một cách tự do trong khuôn khổ nhất định. (0,25đ)
+ Thông qua pháp luật, các thành viên trong xã hội nắm bắt được những hành vi nào là hợp pháp, được khuyến khích, hành vi nào là bắt buộc, hành vi nào là ngăn cấm. (0,25đ)

	Câu 3 (1đ). Nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích?
“Nhà nước xuất hiện ngay từ hình thái kinh tế - xã hội cộng sản nguyên thủy” (1 điểm)
Đáp án:
- Sai. (0,5 đ)
- Giải thích: theo chủ nghĩa Mác-Lênin thì Nhà nước chỉ xuất hiện khi xã hội có giai cấp và đấu tranh (mâu thuẫn) giai cấp; xã hội cộng sản nguyên thủy không có giai cấp và đấu tranh giai cấp nên không có nhà nước. (0,5 đ)

	Câu 4 (1đ). Nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích?
“Năng lực pháp luật của cá nhân trong từng giai đoạn phát triển của nhà nước là không giống nhau”
Đáp án:
- Đúng. (0,25đ)
- Giải thích:
+ Năng lực pháp luật của cá nhân xuất hiện từ khi con người được sinh ra, độc lập với cơ thể người mẹ và chấm dứt khi người đó chết. (0,25đ)
+ Năng lực pháp luật của cá nhân có được do Nhà nước trao cho, biểu hiện cụ thể của năng lực pháp luật là các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, đây là những quyền khách quan. (0,25đ)
+ Các quyền và nghĩa vụ này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như điều kiện kinh tế chính trị, văn hóa, tập quán, truyền thống dân tộc. Do đó, đối với các Nhà nước khác nhau hoặc cùng một Nhà nước nhưng ở các giai đoạn phát triên khác nhau của Nhà nước, năng lực pháp luật của cá nhân sẽ không giống nhau.(0,25đ)

	Câu 5 (1đ). Nhận định sau đây đúng hay sai? Giải thích?
“Năng lực chủ thể của chủ thể quan hệ pháp luật gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi”. (1 điểm)
Đáp án:
- Đúng (0,5 đ)
- Giải thích:
+ Chủ thể tham gia QHPL phải có năng lực chủ thể. (0,25đ)
+ Sử dụng khái niệm năng lực chủ thể để khẳng định năng lực chủ thể bao gồm năng lực pháp luật và năng lực hành vi. (0,25đ)

	Câu 6 (1đ).
Đáp án: 
Bộ phận giả định là: “Khi lùi xe,”…  

		Câu 7 (1đ).  
Đáp án:
Bộ phận quy định là: “phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường. Không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên”

	Câu 8 (3đ). Quy phạm pháp luật là gì? Thông thường, quy phạm pháp luật có những bộ phận cấu thành nào? Hãy trình bày những bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật.
Đáp án:
- Quy phạm pháp luật là những quy tắc xử sự chung do Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện để điều chỉnh quan hệ xã hội theo những định hướng và mục đích mong muốn. (1đ)
- Thông thường, quy phạm pháp luật có 3 bộ phận là giả định, quy định và chế tài (0,5đ)
- “Giả định” là bộ phận của quy phạm pháp luật, trong đó nêu ra những tình huống (hoàn cảnh, điều kiện) có thể xảy ra trong đời sống xã hội mà quy phạm pháp luật sẽ tác động tới những chủ thể nhất định (0,5đ); “Quy định” (chỉ dẫn) là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những mệnh lệnh, chỉ dẫn của Nhà nước cho các chủ thể gặp phải những tình huống đã nêu ở bộ phận giả định của quy phạm pháp luật (0,5đ); “Chế tài” là bộ phận của quy phạm pháp luật nêu lên những biện pháp tác động mà Nhà nước dự kiến áp dụng đối với chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng mệnh lệnh của Nhà nước trong phần quy định của quy phạm pháp luật (0,5đ).
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